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	Số:…../2025/NQ-HĐND
	Thanh Hóa, ngày…..tháng…..năm 2025


DỰ THẢO


NGHỊ QUYẾT
Về chính sách khuyến khích và tạo điều kiện khu vực kinh tế tư nhân
tiếp cận, đầu tư, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và
chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
giai đoạn 2025-2030

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dữ trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày 27 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 16 tháng 6 năm 2022;
Căn cứ các Nghị quyết của Bộ Chính trị: số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; số 68-NQ/TW ngày 04 tháng 5 năm 2025 về phát triển kinh tế tư nhân;
Căn cứ Nghị quyết số 198/2025/NQ-QH15 ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ các Nghị quyết của Chính phủ: số 03/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2025 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; số 71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; số 138/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2025 ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04 tháng 5 năm 2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; số 139/NQ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2025 ban hành Kế hoạch của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân;
Xét Tờ trình ……………………………………………………………….; Báo cáo thẩm tra của ...; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp;
Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết về chính sách khuyến khích và tạo điều kiện khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận, đầu tư, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2025-2030.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
[bookmark: _Hlk211245198]Nghị quyết này quy định chính sách khuyến khích và tạo điều kiện khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận, đầu tư, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2025-2030.
Điều 2. Nội dung, mức, đối tượng và hồ sơ hỗ trợ
[bookmark: _Hlk210739041]Khuyến khích, tạo điều kiện khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Đối tượng hỗ trợ
a) Cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh[footnoteRef:1], hợp tác xã không có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. [1:  Theo khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc Hội: Hộ kinh doanh là loại hình kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.] 

b) Cá nhân, nhóm cá nhân có ý tưởng hoặc dự án khởi nghiệp sáng tạo chưa thành lập doanh nghiệp, được ươm tạo tại các cơ sở ươm tạo hoặc trung tâm đổi mới sáng tạo hoặc các tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
c) Cán bộ, nhân viên của cơ sở do tư nhân thành lập và đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, gồm: cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; trung tâm nghiên cứu và phát triển; trung tâm đổi mới sáng tạo; tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp; quỹ đầu tư.
Nội dung và mức hỗ trợ
a) Đối tượng tại mục 1.1 khoản này được cơ quan có thẩm quyền mời, cử hoặc đăng ký hợp lệ tham gia các hoạt động sau:
- Hội thảo phổ biến, giới thiệu, tư vấn trực tiếp về các chính sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Trung ương và của tỉnh;
- Các khóa tập huấn chuyên sâu về quy trình, thủ tục đăng ký, tiếp cận và thụ hưởng chính sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số;
- Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và năng lực công nghệ, bao gồm:
+ Quản trị đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo;
+ Thiết kế, triển khai và quản lý dự án nghiên cứu - phát triển (R&D), phương pháp luận nghiên cứu ứng dụng và phát triển sản phẩm công nghệ;
+ Định giá công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, quản trị và khai thác tài sản trí tuệ;
+ Kỹ năng tiếp cận, lựa chọn, hấp thụ và làm chủ công nghệ mới (trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn, công nghệ môi trường, logistics thông minh...);
+ Xây dựng và vận hành phòng thí nghiệm (Lab), cơ sở ươm tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp;
+ Kỹ năng kết nối chuyên gia, mạng lưới công nghệ, quỹ đầu tư mạo hiểm, các chương trình quốc gia và quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;
+ Quản trị chuyển đổi số trong doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo: ứng dụng nền tảng số, tiêu chuẩn dữ liệu, an toàn - an ninh mạng, quản trị dữ liệu trong sản xuất - kinh doanh;
+ Các nội dung đào tạo, bồi dưỡng khác có liên quan trực tiếp đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo yêu cầu thực tiễn;
- Các đoàn tham gia hội chợ, triển lãm, diễn đàn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nước và quốc tế nhằm cập nhật công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ tiên tiến; tiếp cận mô hình sản xuất, kinh doanh tiên tiến; tìm hiểu các sản phẩm, dịch vụ mới; quảng bá hình ảnh và kết nối hợp tác.
b) Hỗ trợ kinh phí tổ chức và kinh phí cho người tham gia các hoạt động quy định tại điểm a mục 1.2 khoản này, bao gồm:
- Tiền đi lại, gồm: vé tàu, xe, máy bay (hạng phổ thông) khứ hồi hoặc khoán phương tiện theo quy định; chi phí đi lại tại nơi tổ chức hoạt động (từ nơi nghỉ đến địa điểm tổ chức và ngược lại);
- Tiền phụ cấp lưu trú trong thời gian tham dự hoạt động;
- Tiền thuê chỗ nghỉ theo hình thức khoán hoặc thanh toán theo thực tế có hóa đơn hợp lệ;
- Thù lao cho giảng viên, chi bồi dưỡng báo cáo viên; người có báo cáo tham luận trình bày tại hội nghị, hội thảo, diễn đàn;
- Công tác phí cho giảng viên, báo cáo viên do cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức hoạt động;
- Tiền ăn; 
- Tiền giải khát giữa giờ;
- Tiền thuê địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tổ chức hoạt động;
- Các khoản chi phí hợp lệ khác liên quan trực tiếp đến các hoạt động hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo, diễn đàn, hội chợ, triển lãm theo quy định hiện hành.
c) Mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa: số 64/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017, số 29/2024/NQ-HĐND ngày 10/7/2024, số 18/2025/NQ-HĐND ngày 21/7/2025 và các quy định hiện hành tại thời điểm hỗ trợ.
đ) Việc chi trả hỗ trợ được thực hiện trực tiếp cho cá nhân tham dự thông qua đơn vị tổ chức hoạt động, sau khi có danh sách và xác nhận tham dự hợp lệ.
Điều kiện hỗ trợ
a) Đối với tổ chức được giao hoặc được lựa chọn tổ chức hoạt động hỗ trợ:
- Có chức năng, năng lực phù hợp với lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; được Sở Khoa học và Công nghệ giao nhiệm vụ hoặc lựa chọn theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ.
- Hoạt động, nội dung tổ chức phù hợp với phạm vi, mục tiêu, đối tượng quy định tại mục 1.1 và 1.2 khoản này; được phê duyệt trong kế hoạch hỗ trợ hằng năm của Sở Khoa học và Công nghệ.
- Thực hiện đúng quy định về quản lý tài chính, quyết toán, chứng từ hợp lệ theo quy định hiện hành;
- Có báo cáo kết quả, danh sách học viên tham gia, chứng nhận hoàn thành và biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng sau khi kết thúc hoạt động.
b) Đối với người tham dự - đối tượng thụ hưởng trực tiếp:
- Là đối tượng tại mục 1.1 khoản này được mời hoặc cử hoặc đăng ký hợp lệ tham gia hoạt động hỗ trợ.
- Tham gia đầy đủ thời lượng của các chương trình theo kế hoạch được phê duyệt, bao gồm các hình thức như: hội thảo, hội nghị, khóa tập huấn, đào tạo, diễn đàn, hội chợ, triển lãm và các hoạt động tương tự khác.
- Có xác nhận tham dự hoặc giấy chứng nhận hoàn thành của ban tổ chức; danh sách tham dự được xác nhận hợp lệ bởi đơn vị tổ chức.
- Không đồng thời nhận hỗ trợ từ các nguồn ngân sách nhà nước khác cho cùng một nội dung hoạt động được tổ chức theo Nghị quyết này.
Hồ sơ hỗ trợ
a) Đối với tổ chức được giao hoặc được lựa chọn tổ chức hoạt động hỗ trợ:
Hồ sơ gửi Sở Khoa học và Công nghệ để thẩm định, nghiệm thu và thanh quyết toán kinh phí, gồm:
- Kế hoạch tổ chức hoạt động (hội nghị, hội thảo, khóa tập huấn, đào tạo, diễn đàn, hội chợ, triển lãm...) được phê duyệt;
- Hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng giữa Sở Khoa học và Công nghệ và đơn vị tổ chức thực hiện hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ;
- Báo cáo kết quả tổ chức hoạt động, trong đó nêu rõ: thời gian, địa điểm, nội dung, số lượng người tham dự, kết quả đạt được, kiến nghị, đề xuất (nếu có);
- Danh sách học viên hoặc đại biểu tham dự có xác nhận của đơn vị tổ chức, kèm theo xác nhận tham dự hoặc giấy chứng nhận hoàn thành khóa học (nếu có);
- Phiếu đánh giá chất lượng chương trình của học viên, đại biểu (đối với khóa tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng);
- Báo cáo quyết toán kinh phí tổ chức hoạt động, kèm theo bản sao chứng từ hợp lệ (vé tàu, xe, máy bay, hóa đơn tiền ăn, nghỉ, thuê địa điểm, tài liệu, công tác phí, thù lao báo cáo viên...);
b) Đối với cá nhân, cán bộ, nhân viên, nhóm cá nhân – đối tượng thụ hưởng trực tiếp:
Hồ sơ gửi đơn vị tổ chức hoạt động (để tổng hợp, xác nhận và chuyển thanh toán) gồm:
- Đơn đăng ký tham gia (theo mẫu 01-CS1) hoặc giấy mời hoặc văn bản cử tham dự của tổ chức (theo mẫu 02-CS1);
- Bản sao (công chứng hoặc chứng thực) Giấy chứng nhận đăng ký hoặc quyết định thành lập hoặc giấy phép đăng ký hoạt động theo pháp luật (đối với người đại diện doanh nghiệp, tổ chức).
- Bản xác nhận tham dự hoặc giấy chứng nhận hoàn thành chương trình do ban tổ chức cấp;
- Chứng từ hợp lệ đối với các khoản chi hỗ trợ được hưởng theo quy định (vé tàu, xe, hóa đơn thuê chỗ nghỉ, chứng từ thanh toán vé máy bay, bảng chấm công – danh sách lưu trú...);
c) Hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ:
Do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì lập, phối hợp Sở Tài chính thẩm định, gồm:
- Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng giữa Sở Khoa học và Công nghệ và đơn vị tổ chức thực hiện;
- Báo cáo kết quả tổng hợp của hoạt động hỗ trợ (bao gồm danh sách người thụ hưởng, số tiền hỗ trợ chi trả cho từng người, hình thức chi trả, xác nhận nhận tiền - nếu có);
- Toàn bộ chứng từ chi tiêu, hóa đơn tài chính hợp lệ;
- Bảng tổng hợp kinh phí đề nghị quyết toán, có xác nhận của thủ trưởng đơn vị tổ chức và kế toán trưởng.
Hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp sáng tạo từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa
1.1. Đối tượng hỗ trợ 
a) Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo[footnoteRef:2] trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.  [2:  Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo là doanh nghiệp được thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh (Khoản 1 Điều 3 NQ 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc Hội).] 

b) Cá nhân, nhóm cá nhân có ý tưởng hoặc dự án khởi nghiệp sáng tạo chưa thành lập doanh nghiệp, được ươm tạo tại các cơ sở ươm tạo hoặc trung tâm đổi mới sáng tạo hoặc các tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
c) Cơ sở do tư nhân thành lập và đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, gồm: cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; trung tâm nghiên cứu và phát triển; trung tâm đổi mới sáng tạo; tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp.
1.2. Nội dung và mức hỗ trợ 
a) Nội dung hỗ trợ: 
Hỗ trợ đối tượng tại mục 2.1 khoản này vay vốn khởi nghiệp sáng tạo từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi là Quỹ) để triển khai một hoặc một số hoạt động về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bao gồm:
- Thực hiện ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo có ứng dụng công nghệ hoặc giải pháp số;
- Thực hiện hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) nhằm hoàn thiện công nghệ, sản phẩm, quy trình hoặc nền tảng số;
- Ứng dụng, đổi mới, chuyển giao hoặc thương mại hóa công nghệ;
- Thiết kế, chế tạo sản phẩm mẫu (nguyên mẫu – prototype), thử nghiệm, trình diễn hoặc thí điểm quy mô nhỏ gắn với việc hoàn thiện công nghệ, giải pháp hoặc mô hình kinh doanh số;
- Đổi mới sản phẩm, quy trình, công nghệ hoặc mô hình kinh doanh trên cơ sở ứng dụng công nghệ số, dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa hoặc các giải pháp chuyển đổi số khác;
- Thực hiện các hoạt động đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số khác phục vụ trực tiếp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Các hoạt động được hỗ trợ phải phù hợp với mục tiêu của dự án vay vốn, triển khai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, phục vụ trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh, và hướng tới thương mại hóa sản phẩm, mở rộng quy mô hoạt động hoặc hình thành doanh nghiệp trong thời gian phù hợp.
Không hỗ trợ các nội dung chi không liên quan trực tiếp đến hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, như chi thường xuyên thuần túy, chi trả nợ vay, mua sắm tài sản không phục vụ hoạt động nghiên cứu và phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ hoặc chuyển đổi số.
b) Mức hỗ trợ: 
- Hỗ trợ vay vốn tại Quỹ với lãi suất tối đa 2%/năm, tính trên dư nợ vay thực tế; 
- Thời gian vay tối đa 36 tháng/đối tượng, tính từ thời điểm giải ngân khoản vay đầu tiên; 
- Tổng dư nợ vay không vượt quá 02 tỷ đồng/đối tượng/năm; 
- Mỗi đối tượng được vay vốn cho một dự án tại một thời điểm; sau khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ của khoản vay trước, có thể đăng ký vay cho dự án khác nếu đáp ứng đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định; 
- Không áp dụng mức hỗ trợ lãi suất tối đa 2%/năm đối với phần nợ quá hạn, chậm trả hoặc vi phạm hợp đồng tín dụng. Khi hết thời hạn vay hoặc vi phạm điều kiện sử dụng vốn, bên vay phải hoàn trả đầy đủ vốn vay, lãi vay theo hợp đồng tín dụng và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ.
1.3. Điều kiện hỗ trợ 
a) Điều kiện chung: 
- Thuộc nhóm đối tượng quy định tại mục 2.1 khoản này và có hoạt động hợp pháp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 
- Có nhu cầu vay vốn để triển khai một hoặc một số hoạt động về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, không dùng cho mục đích khác; 
- Không trùng lặp nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước hoặc các chương trình tín dụng ưu đãi khác cho cùng một nội dung và cùng thời gian; 
- Không có nợ xấu hoặc nợ quá hạn hoặc nợ vi phạm nghĩa vụ tài chính tại các tổ chức tín dụng; 
b) Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo: 
- Có sản phẩm hoặc dịch vụ đổi mới sáng tạo, đang ở giai đoạn hoàn thiện công nghệ hoặc thử nghiệm thị trường hoặc mở rộng thương mại hóa; 
- Có báo cáo tài chính và phương án tài chính chứng minh khả năng hoàn trả vốn vay và sử dụng vốn đúng mục đích; 
- Có kế hoạch triển khai rõ ràng về mục tiêu, thời gian, kết quả dự kiến và hiệu quả kinh tế - xã hội. 
c) Đối với cá nhân, nhóm cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo: 
- Được cơ sở ươm tạo hoặc trung tâm đổi mới sáng tạo hoặc tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tiếp nhận, xác nhận đang trong giai đoạn ươm tạo hoặc tiền ươm tạo; 
- Có đề án hoặc mô hình hoặc sản phẩm hoặc sản phẩm mẫu (nguyên mẫu - prototype) cụ thể, thể hiện được khả năng ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh, hướng tới thương mại hóa và có thể hình thành doanh nghiệp trong thời gian không quá 24 tháng. 
d) Đối với cơ sở do tư nhân thành lập: 
- Có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với một trong các mục tiêu của dự án vay vốn, gồm: ươm tạo, hỗ trợ khởi nghiệp, nghiên cứu và phát triển, hoặc đổi mới sáng tạo; 
- Có phương án sử dụng vốn cụ thể, khả thi, phục vụ trực tiếp cho hoạt động đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc nâng cấp hạ tầng hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp; 
- Có khả năng đối ứng tối thiểu 30% tổng mức đầu tư dự án (bằng vốn tự có hoặc nguồn vốn hợp pháp khác). 
e) Nguyên tắc về bảo đảm và tín chấp: 
- Việc xác định hình thức bảo đảm tiền vay, mức cho vay, thời hạn vay và lãi xuất ưu đãi được thực hiện theo quy định của Điều lệ Quỹ và các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh hoặc của bộ ngành trung ương về vay vốn tại các quỹ cấp tỉnh; 
- Các dự án hoặc phương án có tính đổi mới cao hoặc tiềm năng thương mại hóa nhưng chưa đủ điều kiện tài sản bảo đảm có thể được xem xét cho vay tín chấp trên cơ sở thẩm định rủi ro, hồ sơ dự án và nghị quyết của Hội đồng quản lý Quỹ; 
- Các khoản vay được quản lý, giám sát và xử lý rủi ro theo đúng quy định của pháp luật về quản lý tài chính công và Điều lệ Quỹ.
1.4. Hồ sơ hỗ trợ 
- Đơn đề nghị hỗ trợ vay vốn (theo mẫu 01-CS2);
- Bản sao (công chứng hoặc chứng thực) Giấy chứng nhận đăng ký hoặc quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động theo quy định pháp luật (đối với tổ chức);
- Giấy xác nhận của cơ sở ươm tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo hoặc tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp (theo mẫu 02-CS2), xác nhận đối tượng đang trong quá trình ươm tạo hoặc tiền ươm tạo, có sản phẩm hoặc mô hình cụ thể, đồng thời đánh giá sơ bộ năng lực và kết quả bước đầu của dự án (đối với cá nhân, nhóm cá nhân);
- Thuyết minh dự án hoặc đề án khởi nghiệp sáng tạo (theo mẫu 03-CS2), nêu rõ mục tiêu khoa học và công nghệ hoặc đổi mới sáng tạo của dự án; nội dung nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa công nghệ; quy mô đầu tư, tiến độ thực hiện, sản phẩm và kết quả dự kiến (kinh tế, xã hội, môi trường);
- Phương án tài chính và kế hoạch sử dụng vốn vay (theo mẫu 04-CS2), trong đó xác định tổng mức đầu tư, tỷ lệ vốn tự có hoặc vốn đối ứng, doanh thu – chi phí – lợi nhuận dự kiến, kế hoạch hoàn trả vốn và lãi suất;
- Bản tự đánh giá khả năng tài chính và nghĩa vụ trả nợ (theo mẫu 05-CS2), kèm báo cáo tài chính hoặc báo cáo thu – chi gần nhất đối với tổ chức; thông tin chứng minh năng lực tài chính cá nhân hoặc nhóm khởi nghiệp (nguồn thu nhập, kế hoạch sử dụng vốn, khả năng hoàn trả) đối với cá nhân, nhóm cá nhân.
- Hồ sơ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản bảo đảm theo quy định pháp luật (nếu có) hoặc văn bản đề nghị xem xét vay tín chấp (theo mẫu 06-CS2), trong đó nêu rõ lý do, biện pháp bảo đảm thay thế (nếu có) và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, rủi ro của khoản vay.
Hỗ trợ chi phí thuê không gian làm việc tại Tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa và các cơ sở có chức năng cho thuê không gian làm việc phục vụ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
1.5. Đối tượng hỗ trợ
a) Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
b) Cá nhân, nhóm cá nhân có ý tưởng hoặc dự án khởi nghiệp sáng tạo chưa thành lập doanh nghiệp, được ươm tạo tại các cơ sở ươm tạo hoặc trung tâm đổi mới sáng tạo hoặc các tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
c) Cơ sở do tư nhân thành lập và đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, gồm: cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; trung tâm nghiên cứu và phát triển; trung tâm đổi mới sáng tạo; tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp; quỹ đầu tư.
1.6. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Nội dung hỗ trợ:
Hỗ trợ đối tượng tại mục 3.1 khoản này thuê không gian làm việc phục vụ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bao gồm:
- Không gian làm việc chung (co-working space);
- Khu văn phòng ươm tạo, khu làm việc cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo;
- Phòng thí nghiệm (Lab), khu trưng bày - thử nghiệm sản phẩm, khu trình diễn công nghệ;
- Khu văn phòng đổi mới sáng tạo, khu hỗ trợ khởi nghiệp, khu làm việc của các nhóm dự án đổi mới sáng tạo.
Việc thuê không gian làm việc được thực hiện tại một trong các cơ sở sau:
- Tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa;
- Các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đơn vị sự nghiệp công lập hoặc tư nhân có chức năng cho thuê không gian làm việc theo quy định của pháp luật;
- Các tổ chức, doanh nghiệp tư nhân được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực cho thuê hạ tầng, cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
Các cơ sở cho thuê phải bảo đảm các điều kiện sau:
- Có cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng yêu cầu an toàn lao động, an ninh, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường;
- Có hợp đồng, hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp luật về tài chính, kế toán, quản lý tài sản công hoặc tài sản tư nhân.
b) Mức hỗ trợ:
- Hỗ trợ tối đa 70% chi phí thuê không gian làm việc (không bao gồm chi phí: điện, nước, vệ sinh, internet);
- Mỗi đối tượng được hỗ trợ tối đa 03 năm hoạt động và diện tích hỗ trợ không vượt quá 100 m²;
- Trường hợp đối tượng có nhu cầu thuê diện tích lớn hơn 100 m², phần chi phí tăng thêm do đối tượng tự chi trả;
- Hỗ trợ tối đa 20 đối tượng/năm;
1.7. Điều kiện hỗ trợ
a) Điều kiện chung:
- Thuộc đối tượng quy định tại mục 3.1 khoản này và có hoạt động hợp pháp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
- Không trùng lặp nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho cùng một nội dung, cùng thời gian;
- Sử dụng đúng mục đích diện tích được hỗ trợ, phục vụ trực tiếp hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số;
- Hợp đồng thuê không gian làm việc phải có thời hạn tối thiểu 06 tháng/lần và được ký kết hợp pháp giữa bên thuê và bên cho thuê đủ điều kiện theo quy định pháp luật;
- Không được cho thuê lại, chuyển nhượng quyền thuê hoặc sử dụng sai mục đích diện tích được hỗ trợ;
- Tuân thủ quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, an ninh, môi trường và quản lý tài sản theo quy định của pháp luật.
- Không gian thuê thuộc các cơ sở có chức năng cho thuê hợp pháp, đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, an toàn, hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, môi trường, an ninh theo quy định pháp luật.
b) Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo:
- Có sản phẩm hoặc dịch vụ khởi nghiệp ở mức nguyên mẫu (prototype) hoặc đã có thử nghiệm thị trường (pilot);
- Có kế hoạch sử dụng không gian thuê phục vụ nghiên cứu và phát triển (R&D) hoặc hoàn thiện sản phẩm hoặc thương mại hóa công nghệ hoặc kết nối chuyên gia, nhà đầu tư, đối tác.
c) Đối với cá nhân, nhóm cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo:
- Được cơ sở ươm tạo hoặc trung tâm đổi mới sáng tạo hoặc tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tiếp nhận, xác nhận đang ươm tạo hoặc tiền ươm tạo;
- Có ý tưởng hoặc dự án khởi nghiệp rõ ràng, khả thi, hướng tới thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong thời hạn không quá 24 tháng kể từ khi được hưởng hỗ trợ;
- Có kế hoạch sử dụng không gian làm việc phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu hoặc hoàn thiện sản phẩm hoặc phát triển dự án hoặc kết nối cố vấn, chuyên gia.
d) Đối với cơ sở ươm tạo, trung tâm nghiên cứu phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư:
- Có chương trình hoặc kế hoạch hoạt động ươm tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo đang triển khai hoặc được phê duyệt;
- Bố trí tối thiểu 50% diện tích không gian được hỗ trợ để phục vụ trực tiếp doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, cá nhân hoặc nhóm khởi nghiệp sáng tạo đang được ươm tạo;
1.8. Hồ sơ hỗ trợ
a) Hồ sơ đăng ký tham gia hỗ trợ (trước khi thực hiện thuê không gian)
- Đơn đăng ký tham gia (theo mẫu 01-CS3) kèm cam kết: sử dụng diện tích thuê đúng mục đích khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Không nhận hỗ trợ trùng lặp từ ngân sách nhà nước cho cùng nội dung; Chịu trách nhiệm hoàn trả kinh phí nếu vi phạm quy định.
- Bản sao (công chứng hoặc chứng thực) Giấy chứng nhận đăng ký hoặc quyết định thành lập hoặc giấy phép đăng ký hoạt động theo pháp luật (đối với tổ chức);
- Giấy xác nhận (theo mẫu 02-CS3) của cơ sở ươm tạo hoặc trung tâm đổi mới sáng tạo hoặc các tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp hoặc chính quyền địa phương cấp xã (đối với cá nhân, nhóm cá nhân);
- Bản mô tả hoặc kế hoạch sử dụng không gian làm việc (theo mẫu 03-CS3), nêu rõ: vị trí thuê, mục đích sử dụng, hình thức hoạt động (nghiên cứu, ươm tạo, làm việc nhóm, thương mại hóa sản phẩm, kết nối đầu tư...);
b) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ sau khi thực hiện (đề nghị thanh toán chi phí đã chi)
Định kỳ hằng năm (hoặc khi kết thúc hợp đồng thuê), đối tượng hỗ trợ lập hồ sơ đề nghị thanh toán kinh phí hỗ trợ gửi Sở Khoa học và Công nghệ, gồm:
- Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí thuê không gian làm việc (theo mẫu 04-CS3);
- Bản sao hợp đồng thuê không gian làm việc ký hợp pháp giữa bên thuê và bên cho thuê, trong đó ghi rõ diện tích, đơn giá, thời hạn thuê, mục đích sử dụng;
- Hóa đơn tài chính, chứng từ thanh toán hợp lệ (chuyển khoản hoặc phiếu thu) thể hiện chi phí thuê thực tế đã chi;
- Báo cáo kết quả sử dụng không gian làm việc (theo mẫu 05-CS3), nêu rõ: hoạt động nghiên cứu và phát triển, ươm tạo, thương mại hóa, kết nối chuyên gia - nhà đầu tư hoặc các kết quả nổi bật đạt được trong kỳ hỗ trợ;
- Bản xác nhận của cơ quan thuế (nếu có) về việc kê khai, hạch toán chi phí thuê hợp pháp (đối với doanh nghiệp, tổ chức).
Hỗ trợ đổi mới quy trình sản xuất hoặc quy trình kinh doanh trên cơ sở ứng dụng công nghệ cao
1.9. Đối tượng hỗ trợ
Doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh, hợp tác xã không có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
1.10. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Nội dung hỗ trợ:
- Hỗ trợ đối tượng tại mục 4.1 khoản này thực hiện hoạt động đổi mới quy trình sản xuất hoặc quy trình kinh doanh trên cơ sở ứng dụng công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển (Phụ lục I) được ban hành kèm theo Nghị quyết này.
- Phạm vi chi phí được hỗ trợ chỉ bao gồm phần chi phí trực tiếp liên quan đến việc ứng dụng, triển khai, làm chủ và vận hành các công nghệ thuộc danh mục nêu trên, cụ thể:
+ Chi phí mua sắm, lắp đặt, tích hợp, nâng cấp, hiệu chỉnh hoặc vận hành thử nghiệm thiết bị, dây chuyền công nghệ, phần mềm, hệ thống điều khiển, cảm biến, robot, vật liệu, hoặc nền tảng số thuộc các công nghệ cao;
+ Chi phí chuyển giao công nghệ, bao gồm: hợp đồng chuyển giao, dịch vụ tư vấn kỹ thuật, bản quyền, sở hữu trí tuệ liên quan trực tiếp đến công nghệ cao được ứng dụng;
+ Chi phí thuê chuyên gia trong nước hoặc nước ngoài, đào tạo, huấn luyện nhân lực kỹ thuật để tiếp nhận, làm chủ, vận hành và tối ưu hóa công nghệ;
+ Chi phí kiểm định, đánh giá, thử nghiệm phục vụ chứng minh hiệu quả ứng dụng công nghệ cao trong quy trình sản xuất – kinh doanh;
+ Chi phí lập hồ sơ, thuyết minh kỹ thuật, tư vấn thiết kế, đánh giá công nghệ (nếu có), phục vụ việc ứng dụng công nghệ cao.
- Các chi phí khác không liên quan trực tiếp đến việc ứng dụng công nghệ cao không thuộc phạm vi hỗ trợ của chính sách này (ví dụ: chi phí xây dựng nhà xưởng, đầu tư hạ tầng, nguyên vật liệu đầu vào, vận hành thường xuyên, marketing, logistics…).
b) Mức hỗ trợ:
- Hỗ trợ tối đa 50% tổng chi phí hợp lệ. Tổng mức hỗ trợ không quá 2 tỷ đồng/dự án/đối tượng;
- Kinh phí hỗ trợ được xác định trên cơ sở chứng từ, hợp đồng, hóa đơn, biên bản nghiệm thu hợp lệ và kết quả kiểm tra, thẩm định nội dung công nghệ được ứng dụng;
- Trường hợp dự án có nhiều hạng mục đầu tư, chỉ phần hạng mục có minh chứng rõ ràng về ứng dụng công nghệ cao theo Danh mục (Phụ lục I) ban hành kèm theo Nghị quyết này mới được xem xét hỗ trợ.
1.11. Điều kiện hỗ trợ
- Thuộc đối tượng tại mục 4.1 khoản này và có hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
- Có dự án hoặc hoạt động đổi mới quy trình sản xuất hoặc quy trình kinh doanh được triển khai sau thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực và đã hoàn thành hoặc đang được vận hành ổn định trong thời gian không quá 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ, trên cơ sở ứng dụng công nghệ cao thuộc Danh mục (Phụ lục I) ban hành kèm theo Nghị quyết này;
- Không trùng lặp nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho cùng nội dung đề nghị hỗ trợ;
- Bảo đảm quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp đối với công nghệ, thiết bị, phần mềm được ứng dụng; tuân thủ quy định về an toàn, phòng cháy chữa cháy và môi trường đối với hạng mục đổi mới;
- Có căn cứ chứng minh hoạt động đổi mới, thể hiện rõ trạng thái trước và sau khi áp dụng công nghệ cao, bao gồm ít nhất một trong các nội dung sau: thay thế thiết bị, dây chuyền, phần mềm, quy trình điều hành hoặc mô hình quản trị cũ bằng giải pháp công nghệ mới, tiên tiến hơn; cải tiến quy trình hiện có nhằm tăng năng suất, chất lượng, tiết kiệm năng lượng hoặc giảm chi phí;
- Đáp ứng ít nhất một tiêu chí hiệu quả định lượng được xác định trên cơ sở so sánh trước và sau khi đổi mới, được chứng minh bằng số liệu, hồ sơ kỹ thuật hoặc kết quả kiểm định độc lập, gồm:
+ Tăng năng suất lao động hoặc năng suất thiết bị tối thiểu 10%;
+ Giảm chi phí sản xuất hoặc vận hành tối thiểu 5%;
+ Tiết kiệm năng lượng hoặc nguyên, nhiên, vật liệu tối thiểu 5%;
+ Giảm phát thải hoặc chất thải công nghiệp tối thiểu 5%;
+ Nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ, được thể hiện qua kết quả thử nghiệm, chứng nhận tiêu chuẩn kỹ thuật cao hơn trước khi đổi mới;
+ Tạo ra sản phẩm, dịch vụ hoặc mô hình kinh doanh mới có ứng dụng công nghệ cao hoặc được đăng ký sở hữu trí tuệ mới.
1.12. Hồ sơ hỗ trợ
- Đơn đề nghị hỗ trợ đổi mới quy trình sản xuất hoặc quy trình kinh doanh (theo mẫu 01-CS4), kèm theo cam kết thực hiện và tuân thủ quy định hỗ trợ, gồm các nội dung: sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, đúng nội dung đã đăng ký; không nhận hoặc đề nghị nhận trùng hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho cùng nội dung, cùng thời gian; cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ, tài liệu để phục vụ thẩm định, nghiệm thu và kiểm tra sau hỗ trợ; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của hồ sơ, thông tin và kết quả sử dụng kinh phí được hỗ trợ;
- Bản sao có chứng thực hoặc công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc hợp tác xã;
[bookmark: _Hlk211242377]- Thuyết minh và hồ sơ kỹ thuật dự án đổi mới quy trình (theo mẫu 02-CS4), trong đó nêu rõ:
+ Hiện trạng quy trình trước khi đổi mới (mô tả thiết bị, dây chuyền, phần mềm, quy trình quản trị cũ);
+ Nội dung đổi mới, công nghệ cao được ứng dụng (ghi rõ mã công nghệ theo Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết);
+ Mục tiêu, quy mô, tiến độ thực hiện, kết quả đạt được, hiệu quả kinh tế – kỹ thuật;
+ Minh chứng kỹ thuật và kết quả thực tế gồm: biên bản nghiệm thu, kết quả thử nghiệm, kiểm định hoặc đánh giá độc lập (nếu có); ảnh, sơ đồ quy trình, video minh họa, bảng so sánh hiệu quả trước và sau khi đổi mới thể hiện rõ các tiêu chí định lượng theo quy định tại mục 4.3 khoản này (mức tăng năng suất, chất lượng, tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí, phát thải hoặc tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới);
- Tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp đối với công nghệ, thiết bị, phần mềm hoặc giải pháp được ứng dụng, gồm hợp đồng mua bán, hợp đồng chuyển giao công nghệ, hóa đơn, chứng từ thanh toán, chứng nhận đăng ký sở hữu trí tuệ hoặc văn bản chấp thuận chuyển giao (nếu có);
- Báo cáo tài chính hoặc báo cáo thu – chi gần nhất, kèm bảng tổng hợp chi phí thực tế của dự án đổi mới (theo mẫu 03-CS4), nêu rõ tổng chi phí đã thực hiện, nguồn vốn tự đầu tư, tỷ lệ vốn đề nghị hỗ trợ, chứng từ và hóa đơn hợp lệ làm căn cứ xác định phần chi phí đủ điều kiện hỗ trợ;
- Tài liệu bổ sung (nếu có): ảnh hiện trường, sơ đồ quy trình, video minh họa hoạt động đổi mới; văn bản xác nhận, đánh giá hoặc khuyến nghị của chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức trung gian công nghệ, cơ sở ươm tạo hoặc trung tâm đổi mới sáng tạo về công nghệ được ứng dụng và hiệu quả đổi mới.
Điều 3. Quy trình hỗ trợ
1. Quy trình hỗ trợ chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
a) Xây dựng kế hoạch hằng năm:
- Hằng năm, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hỗ trợ quy định tại Điều 1 của chính sách này; xác định nội dung, hình thức, thời gian, địa điểm, dự kiến kinh phí và đơn vị tổ chức thực hiện.
- Kế hoạch được gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí trong dự toán chi sự nghiệp khoa học và công nghệ hằng năm.
b) Lựa chọn hoặc giao đơn vị tổ chức thực hiện:
- Căn cứ kế hoạch đã được phê duyệt, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ cho đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở đào tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp có đủ năng lực để thực hiện hoạt động hỗ trợ.
- Hợp đồng, nhiệm vụ, dự toán và dự kiến nội dung chương trình được lập và ký kết theo quy định của pháp luật về đấu thầu, tài chính và đặt hàng dịch vụ công.
c) Tuyên truyền, thông báo và tiếp nhận đăng ký tham dự:
- Căn cứ kế hoạch đã được phê duyệt, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo rộng rãi nội dung, thời gian, địa điểm và hình thức tham gia trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Cổng dịch vụ công của tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời gửi thông tin đến Hiệp hội doanh nghiệp, UBND cấp xã, các cơ sở ươm tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo.
- Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thuộc đối tượng quy định tại mục 1.1 khoản 1 Điều 2 nộp đơn đăng ký tham gia (trực tiếp hoặc trực tuyến).
- UBND xã, phường phối hợp tuyên truyền, lập danh sách người đăng ký tham dự trên địa bàn, gửi Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp.
d) Tổ chức thực hiện hoạt động hỗ trợ:
- Đơn vị được giao hoặc được lựa chọn tổ chức hoạt động có trách nhiệm triển khai theo kế hoạch đã được phê duyệt; bảo đảm chất lượng nội dung, an toàn, tiết kiệm, đúng đối tượng.
- Người tham dự thực hiện đúng quy định của chương trình, ký danh sách tham dự, xác nhận lưu trú (nếu có) và nhận hỗ trợ theo chế độ quy định tại mục 1.2 khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết này.
- Kinh phí được thanh toán thông qua đơn vị tổ chức, bao gồm:
- Chi phí tổ chức (địa điểm, tài liệu, thù lao giảng viên, báo cáo viên, phương tiện, công tác phí, chi khác có chứng từ hợp lệ);
- Chi phí hỗ trợ trực tiếp cho người tham dự (ăn, ở, đi lại, phụ cấp lưu trú) được chi trả theo danh sách và xác nhận tham dự hợp lệ.
e) Nghiệm thu, thanh quyết toán và lưu hồ sơ:
- Sau khi hoàn thành, đơn vị tổ chức lập báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo quyết toán kinh phí, danh sách người tham dự, chứng từ chi tiêu, gửi Sở Khoa học và Công nghệ để nghiệm thu.
- Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Sở Tài chính kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.
- Hồ sơ được lưu trữ theo quy định của pháp luật về kế toán và lưu trữ nhà nước; được chấp nhận bản điện tử có ký số nếu nộp qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.
1. Quy trình hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp sáng tạo
a) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp sáng tạo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết này được nộp trực tiếp tại Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi là Quỹ). Quỹ có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra và quản lý hồ sơ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ, chấp nhận hồ sơ bản giấy hoặc hồ sơ điện tử có ký số hợp lệ.
b) Việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, ký hợp đồng tín dụng và giải ngân vốn vay được thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt, bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 và các nghị định của Chính phủ về quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.
c) Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, giám sát và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nội dung hỗ trợ vay vốn quy định tại khoản này.
1. Quy trình hỗ trợ chi phí thuê không gian làm việc
a) Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ:
- Hằng năm, căn cứ nhu cầu đăng ký của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp và các đơn vị có nhu cầu thuê không gian làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa, các cơ sở có chức năng cho thuê không gian làm việc và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ thuê không gian làm việc.
- Kế hoạch và dự toán kinh phí được gửi Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp vào dự toán chi ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ hằng năm của tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trong dự toán ngân sách hằng năm.
- Căn cứ nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán chi ngân sách hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giao dự toán chi sự nghiệp khoa học và công nghệ cho Sở Khoa học và Công nghệ để tổ chức thực hiện chính sách này.
b) Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ đăng ký hỗ trợ:
- Căn cứ kế hoạch được duyệt, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo công khai nội dung hỗ trợ, điều kiện, hồ sơ, mẫu biểu, thời hạn tiếp nhận trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin của Sở và tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa.
- Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng hỗ trợ nộp hồ sơ đăng ký tham gia hỗ trợ theo quy định tại điểm a mục 3.4 khoản 3Điều 2 của Nghị quyết này, trước hoặc trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng thuê không gian làm việc.
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra, đánh giá tính hợp pháp và phù hợp của hồ sơ, tổng hợp, trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt danh sách đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ.
- Danh sách đối tượng được phê duyệt hỗ trợ được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ và là căn cứ để thanh toán kinh phí sau khi nghiệm thu.
c) Tổ chức thực hiện và theo dõi sử dụng không gian làm việc:
- Đối tượng được phê duyệt hỗ trợ ký cam kết sử dụng diện tích thuê đúng mục đích khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
- Đối tượng thuê tự thực hiện hợp đồng thuê, thanh toán chi phí thuê không gian làm việc theo hợp đồng đã ký với cơ sở cho thuê hợp pháp.
- Trong thời gian sử dụng không gian, đối tượng hỗ trợ có trách nhiệm ghi chép, lưu giữ tài liệu, chứng từ, hình ảnh hoạt động, kết quả nghiên cứu, ươm tạo, kết nối chuyên gia, hợp tác… để phục vụ công tác kiểm tra, nghiệm thu.
d) Nghiệm thu, thanh toán và quyết toán kinh phí hỗ trợ:
- Định kỳ hằng năm (hoặc khi kết thúc hợp đồng thuê), đối tượng hỗ trợ lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí thuê không gian làm việc theo quy định tại điểm b mục 3.4 khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết này, gửi Sở Khoa học và Công nghệ.
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và đơn vị cho thuê không gian làm việc tiến hành kiểm tra, nghiệm thu thực tế, xác nhận khối lượng, diện tích, thời gian sử dụng và chi phí thuê hợp lệ. Kết quả kiểm tra được lập thành Biên bản (theo mẫu 06-CS3).
- Căn cứ biên bản nghiệm thu, hóa đơn và chứng từ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện thanh toán kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng, bảo đảm đúng mức hỗ trợ, đúng đối tượng và đúng thời gian quy định.
1. Quy trình hỗ trợ đổi mới quy trình sản xuất hoặc quy trình kinh doanh trên cơ sở ứng dụng công nghệ cao
3.1. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký hỗ trợ
a) Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực tiếp nhận, kiểm tra và thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ.
b) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến, kèm đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định. 
3.2. Kiểm tra, thẩm định điều kiện hỗ trợ
a) Trong 07 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận, Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; trường hợp thiếu, hướng dẫn bổ sung một lần.
b) Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng thẩm định (ít nhất 07 thành viên; thành phần gồm: đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch; đại diện Sở Tài chính, Sở Tư pháp và sở, ngành liên quan; đại diện chính quyền địa phương nơi triển khai; chuyên gia độc lập phù hợp chuyên môn; lãnh đạo các Hiệp hội nghề nghiệp có liên quan; thư ký là công chức của Sở Khoa học và Công nghệ). Hội đồng làm việc trên hồ sơ và kiểm tra thực tế khi cần thiết; họp đánh giá trong 20 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thành lập; họp khi có ≥2/3 thành viên tham dự; đối tượng được đề nghị hỗ trợ khi có >3/4 thành viên tham gia đánh giá thống nhất.
c) Kiểm tra thực tế hiện trường (nếu cần):
- Trường hợp hồ sơ đề nghị hỗ trợ có nội dung phức tạp, giá trị lớn hoặc cần xác minh tính chính xác của thông tin, công nghệ, quy trình, hiệu quả, Hội đồng thẩm định tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường trước khi họp đánh giá chính thức.
- Thành phần kiểm tra: Chủ tịch Hội đồng, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện Sở Tài chính, đại diện chính quyền địa phương nơi triển khai, các ủy viên chuyên gia kỹ thuật, đại diện đơn vị được đề nghị hỗ trợ và thư ký Hội đồng.
- Nội dung kiểm tra:
+ Xác minh hiện trạng quy trình sản xuất hoặc quy trình kinh doanh trước và sau khi đổi mới;
+ Kiểm tra thực tế việc ứng dụng công nghệ cao (thiết bị, phần mềm, dây chuyền, hệ thống điều khiển, nền tảng số, sản phẩm đầu ra...);
+ Đối chiếu hồ sơ kỹ thuật, chứng từ, hóa đơn, hợp đồng chuyển giao, biên bản nghiệm thu và minh chứng thực tế;
+ Ghi nhận số liệu, hình ảnh, video, tài liệu kỹ thuật chứng minh hiệu quả ứng dụng công nghệ cao (năng suất, chi phí, năng lượng, phát thải, chất lượng, sản phẩm hoặc mô hình mới).
- Kết quả kiểm tra được lập thành Biên bản (theo mẫu 04-CS4), có chữ ký của các thành viên Hội đồng tham gia và đại diện đơn vị được kiểm tra; Biên bản là tài liệu bắt buộc kèm theo hồ sơ thẩm định, làm căn cứ xem xét, đánh giá tại cuộc họp Hội đồng.
- Trường hợp Hội đồng không tổ chức kiểm tra thực tế, Sở Khoa học và Công nghệ có thể yêu cầu đơn vị đề nghị hỗ trợ bổ sung tài liệu, hình ảnh, kết quả kiểm định, chứng nhận hoặc xác nhận độc lập để thay thế minh chứng hiện trường.
d) Nội dung thẩm định:
- Tính hợp pháp, đầy đủ của hồ sơ; sự phù hợp mục tiêu, phạm vi, đối tượng theo mục 4.1, 4,2 và 4.3 khoản 4 Điều 2 Nghị quyết này; mức chi so với định mức áp dụng; năng lực thực hiện của đơn vị.
- Tính công nghệ: công nghệ thuộc Danh mục công nghệ cao hoặc tiên tiến tại Phụ lục I; tuân thủ quy định khuyến khích - hạn chế - cấm chuyển giao (nếu có); trường hợp thuộc diện phải đăng ký chuyển giao công nghệ theo khoản 1 Điều 31 Luật Chuyển giao công nghệ 2017 (chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam; từ Việt Nam ra nước ngoài; chuyển giao trong nước có sử dụng vốn ngân sách nhà nước), đối tượng phải nộp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ hoặc giấy phép theo quy định. 
- Kết quả, hiệu quả: có so sánh trước và sau theo tiêu chí định lượng tại mục 4.3 khoản 4 Điều 2 Nghị quyết này (năng suất, chi phí, năng lượng, phát thải, chất lượng, sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc mô hình mới, sở hữu trí tuệ…).
đ) Kết quả thẩm định được lập thành Biên bản họp Hội đồng (theo mẫu 05-CS3); trường hợp không đủ điều kiện, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.
3.3. Thẩm định kinh phí hỗ trợ
a) Trong 05 ngày làm việc kể từ khi có Biên bản của Hội đồng thẩm định, Sở Khoa học và Công nghệ dự thảo tờ trình kèm hồ sơ gửi Sở Tài chính để thẩm định mức kinh phí hỗ trợ cụ thể (căn cứ hóa đơn, hợp đồng, chứng từ, biên bản nghiệm thu, kết quả kiểm tra hiện trường).
b) Sở Tài chính thẩm định trong 10 ngày làm việc, bảo đảm điều kiện kinh phí, cơ sở pháp lý, hồ sơ chứng từ, có thể thuê thẩm định giá hoặc đơn vị tư vấn độc lập khi cần; trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ. 
3.4. Phê duyệt và tổ chức thực hiện hỗ trợ
a) Trong 15 ngày làm việc kể từ khi nhận tờ trình và hồ sơ do Sở Tài chính trình, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt mức hỗ trợ hoặc có văn bản trả lời, nêu rõ lý do không chấp thuận. 
b) Sau khi có Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài chính cấp kinh phí hỗ trợ cho đối tượng thụ hưởng qua tài khoản ngân hàng đã đăng ký; 
c) Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, lập báo cáo tổng hợp theo quy định. 
Điều 4. Nguồn kinh phí và bồi hoàn kinh phí
1. Nguồn kinh phí thực hiện
a) Kinh phí thực hiện các chính sách quy định tại Nghị quyết này được bố trí từ ngân sách nhà nước cấp tỉnh, ghi trong nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc dự toán ngân sách tỉnh hằng năm, do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định và Ủy ban nhân dân tỉnh giao dự toán để tổ chức thực hiện.
b) Khuyến khích huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các quỹ phát triển khoa học và công nghệ, các chương trình, dự án, tài trợ, viện trợ trong và ngoài nước, để cùng thực hiện các nội dung hỗ trợ.
c) Kinh phí phục vụ công tác thẩm định, đánh giá, kiểm tra và nghiệm thu gồm: chi tổ chức Hội đồng thẩm định, thuê thẩm định giá, thuê đơn vị tư vấn hoặc chuyên gia độc lập, kiểm tra thực tế, đánh giá hồ sơ, điều kiện thụ hưởng và các hoạt động phục vụ trực tiếp công tác thẩm định, xét chọn, nghiệm thu, tổng hợp, báo cáo. Các khoản chi này được thanh toán từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ trong dự toán ngân sách tỉnh hằng năm, áp dụng mức chi theo quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và các quy định tài chính hiện hành của Nhà nước.
1. Quy định bồi hoàn kinh phí
a) Nguyên tắc bồi hoàn:
- Tổ chức, cá nhân được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung của Nghị quyết này nhưng không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không đúng mục tiêu, nội dung cam kết hoặc vi phạm các quy định hiện hành, gây thất thoát, lãng phí, phải bồi hoàn toàn bộ hoặc một phần kinh phí đã nhận.
- Việc bồi hoàn thực hiện theo nguyên tắc bồi hoàn đúng số tiền hỗ trợ và nộp trả về ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.
b) Các trường hợp phải bồi hoàn:
+ Không triển khai hoặc dừng thực hiện nhiệm vụ, dự án, kế hoạch được phê duyệt mà không có lý do bất khả kháng được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
+ Thực hiện sai nội dung, mục tiêu, đối tượng hỗ trợ; sử dụng kinh phí sai mục đích.
+ Từ chối, không phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu để kiểm tra, giám sát, quyết toán kinh phí.
+ Vi phạm các điều kiện ràng buộc khác được ghi trong hợp đồng, thỏa thuận hoặc quyết định phê duyệt hỗ trợ.
c) Mức bồi hoàn:
- Bồi hoàn 100% kinh phí đã nhận nếu vi phạm nghiêm trọng hoặc không thực hiện nhiệm vụ.
- Bồi hoàn tương ứng phần kinh phí đã sử dụng sai mục đích hoặc phần khối lượng không thực hiện được đối với các trường hợp vi phạm một phần.
- Tiền bồi hoàn bao gồm kinh phí gốc và lãi chậm nộp tính theo mức lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước tại thời điểm thu hồi.
d) Quy trình bồi hoàn:
- Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm tra, giám sát lập biên bản xác định số tiền phải bồi hoàn. Tổng hợp hồ sơ gửi sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết định thu hồi. 
- Trong trường hợp cần thiết, sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng kiểm tra, giám sát lập biên bản xác định số tiền phải bồi hoàn, thành phần và tổ chức của Hội đồng thực hiện theo mục 3.2 khoản 4 Điều 3 của Nghị quyết này.
- Tổ chức, cá nhân vi phạm phải nộp trả kinh phí vào tài khoản thu ngân sách của tỉnh trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định thu hồi.
- Quá thời hạn trên mà chưa nộp đủ, cơ quan tài chính thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi theo quy định pháp luật.
đ) Xử lý vi phạm và trách nhiệm liên quan:
Trường hợp chậm nộp hoặc cố tình không nộp, ngoài việc cưỡng chế thu hồi, tổ chức, cá nhân còn bị xử lý theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Phòng chống tham nhũng, Bộ luật Hình sự (nếu có dấu hiệu tội phạm).
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của pháp luật để tổ chức triển khai thực hiện.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Điều 6. Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ….. tháng ….. năm 2025 đến hết ngày … tháng … năm 2030.
2. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết này phải bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp với các chính sách hỗ trợ hiện hành của Trung ương và của tỉnh, đồng thời sử dụng hiệu quả các nguồn lực.
3. Khi các văn bản dẫn chiếu để áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khóa…...Kỳ họp thứ…... thông qua ngày…….tháng…….năm 2025.
	Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các VP: Quốc hội, Chính phủ;
- Các bộ: Nội vụ, Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- TTT HĐND, UBND các xã, phường;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Báo và Đài PTTH Thanh Hóa;
- Lưu: VT, …...
	CHỦ TỊCH








26


PHỤ LỤC I:
DANH MỤC CÔNG NGHỆ CAO ĐƯỢC ƯU TIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số …../2025/NQ-HĐND ngày ………/…./2025
 của HĐND tỉnh)

	TT
	Công nghệ
	Ghi chú

	1
	Công nghệ trí tuệ nhân tạo
	 

	2
	Công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT)
	 

	3
	Công nghệ dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu lớn
	 

	4
	Công nghệ chuỗi khối (Blockchain)
	 

	5
	Công nghệ ảo hóa, điện toán đám mây, điện toán lưới, điện toán biên, điện toán sương mù
	 

	6
	Công nghệ đảm bảo an ninh, an toàn mạng và bảo mật thông tin tiên tiến
	 

	7
	Công nghệ bản sao số (Digital twin)
	 

	8
	Công nghệ thực tại ảo (Virtual reality), thực tại tăng cường (Augmented reality) và thực tại trộn (Mixed reality)
	 

	9
	Công nghệ xây dựng mô hình thông tin công trình (Building Information Model-BIM)
	 

	10
	Công nghệ tin sinh học
	 

	11
	Công nghệ địa tin học (Geoinformatics) ứng dụng trong các hệ thống khí tượng thủy văn, thăm dò khai thác dầu khí, nông nghiệp
	 

	12
	Công nghệ thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin cho thuê
	 

	13
	Công nghệ tích hợp hệ thống công nghệ viễn thông, công nghệ thông tin
	 

	14
	Công nghệ mạng thế hệ sau (4G, 5G, 6G, NG-PON, SDN/NFV, SD- RAN, SD-WAN, LPWAN, IO-Link wireless, Network slicing, mạng truyền tải quang thế hệ mới)
	 

	15
	Công nghệ thiết kế, chế tạo linh kiện, vi mạch điện tử tích hợp (IC), điện tử linh hoạt (PE)
	 

	16
	Công nghệ thiết kế, chế tạo thiết bị đầu cuối thông minh thế hệ mới
	 

	17
	Công nghệ thiết kế, chế tạo thiết bị, phần mềm, giải pháp, nền tảng, dịch vụ cho chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi số trong các lĩnh vực ưu tiên
	 

	18
	Công nghệ thiết kế, xây dựng hệ thống mô phỏng cho thiết bị và phương tiện giao thông vận tải; mô phỏng nhà may sản xuất (Plant simulation)
	 

	19
	Công nghệ tương tác người-máy thông minh
	 

	20
	Công nghệ thu thập và lưu trữ các bon (Carbon capture and storage),
	 

	21
	Công nghệ ánh sáng thông minh và quang tử (Photonics and light technologies)
	 

	22
	Công nghệ quang điện (Photovoltaics)
	 

	23
	Công nghệ năng lượng Hydrogen (Hydrogen energy)
	 

	24
	Công nghệ gia công phi truyền thống (Non-traditional Manufacturing- NTM) dùng siêu âm, tia lửa điện, hóa và điện hóa, plasma, tia nước áp suất cao, laser
	 

	25
	Công nghệ xử lý bề mặt và hàn trong môi trường đặc biệt
	 

	26
	Công nghệ rèn, dập tiên tiến để tạo phôi cho các sản phẩm cơ khí
	 

	27
	Công nghệ in 3D tiên tiến
	 

	28
	Công nghệ phát điện dùng thủy triều, sóng biển, địa nhiệt; lưu trữ nhiên liệu khí mật độ năng lượng cao; lưu trữ năng lượng tái tạo hiệu năng cao, dung lượng lớn; pin nhiên liệu (Fuel cells); pin Lithium hiệu năng cao, dung lượng lớn, tuổi thọ lớn, an toàn và thân thiện môi trường; tích trữ điện năng dùng siêu tụ điện
	 

	29
	Công nghệ sản xuất linh hoạt (FM), công nghệ sản xuất tích hợp (CIM), công nghệ sản xuất thông minh (IMS)
	 

	30
	Công nghệ nông nghiệp chính xác (Precision agriculture)
	 

	31
	Công nghệ thiết kế, chế tạo các thiết bị điều khiển, thiết bị biến đổi điện tử công suất dùng cho: trạm phát điện năng lượng tái tạo, truyền tải điện thông minh; công nghiệp hóa chất và tuyến quặng; phương tiện giao thông dùng điện; các hệ truyền động điện công nghiệp; các thiết bị điện tử dân dụng tiên tiến; y tế; xây dựng và nông nghiệp
	 

	32
	Công nghệ thiết kế, chế tạo các cơ cấu chấp hành tiên tiến, bộ điều khiển, bộ giám sát và chẩn đoán tự động cho các hệ thống thiết bị đồng bộ trong các nhà máy
	 

	33
	Công nghệ thiết kế, chế tạo, tích hợp robot tiên tiến; thiết bị tự hành
	 

	34
	Công nghệ thiết kế, chế tạo máy công cụ điều khiển số (CNC) độ chính xác cao thế hệ mới
	 

	35
	Công nghệ thiết kế, chế tạo khuôn mẫu tiên tiến (Advanced moulds) có tính năng kỹ thuật, độ chính xác và chất lượng cao
	 

	36
	Công nghệ thiết kế, chế tạo thiết bị, hệ thống ray dẫn động cho thang máy không cáp kéo và thang máy không cáp kéo dùng trong xây dựng
	 

	37
	Công nghệ thiết kế, chế tạo máy nông nghiệp tiên tiến: máy canh tác, chăm sóc, thu hoạch và sau thu hoạch thế hệ mới; hệ thống thiết bị chế biến và bảo quản thực phẩm có quy mô công nghiệp
	 

	38
	Công nghệ thiết kế, chế tạo các hệ thống, thiết bị giáo dục và đào tạo thông minh
	 

	39
	Công nghệ lưới điện thông minh (Smart grids); công nghệ thiết kế, chế tạo trang thiết bị cho lưới diện thông minh
	 

	40
	Công nghệ chế tạo các hệ thống quan trắc ô nhiễm môi trường tự động
	 

	41
	Công nghệ thiết kế, chế tạo các hệ thống, thiết bị thông minh phục vụ chẩn đoán theo dõi, điều trị và chăm sóc sức khỏe con người
	 

	42
	Công nghệ sinh học tổng hợp (Synthetic biology), sinh học phân tử (Molecular biology)
	 

	43
	Công nghệ tổng hợp nhiên liệu sinh học tiên tiến (Advanced biofuels); công nghệ sản xuất chế phẩm nhiên liệu sinh học tiên tiến
	 

	44
	Công nghệ vi sinh thế hệ mới
	 

	45
	Công nghệ canh tác không dùng đất quy mô công nghiệp
	 

	46
	Công nghệ thế hệ mới trong xử lý, chế biến, bảo quản sản phẩm nông nghiệp
	 

	47
	Công nghệ y học tái tạo và kỹ thuật tạo mô (Regenerative medicine and tissue engineering)
	 

	48
	Công nghệ xử lý chất thải rắn y tế nguy hại bằng tiệt khuẩn nhiệt độ thấp, microwave, plasma
	 

	49
	Công nghệ tế bào gốc ứng dụng trong tái tạo mô, cơ quan, điều trị bệnh; công nghệ điều trị bệnh bằng tế bào miễn dịch
	 

	50
	Công nghệ nhân, nuôi mô tế bào chất lượng cao quy mô công nghiệp
	 

	51
	Công nghệ phân tích và chẩn đoán phân tử (Molecular analysis and diagnosis)
	 

	52
	Công nghệ tách, chiết hoạt chất được liệu siêu sạch
	 

	53
	Công nghệ sản xuất thiết bị, vật liệu kháng khuẩn, kháng virus sử dụng trong y tế
	 

	54
	Công nghệ sản xuất các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc điều hòa sinh trưởng cho cây trồng, thuốc kích dục tố thủy sản thế hệ mới đạt tiêu chuẩn quốc tế
	 

	55
	Công nghệ chiết trong sản xuất vật liệu siêu sạch ở quy mô công nghiệp
	 

	56
	Công nghệ tái chế polyme (Upcycling polymers)
	 

	57
	Công nghệ vật liệu xúc tác, hấp thụ
	 

	58
	Công nghệ lắng đọng vật lý từ pha hơi (PVD) và lắng đọng hóa học từ pha hơi (CVD)
	 

	59
	Công nghệ vật liệu nano cao cấp, màng phủ nano
	 

	60
	Công nghệ nano trong sản xuất
	 

	61
	Công nghệ bê tông cốt phi kim đúc sẵn chất lượng cao
	 

	62
	Công nghệ chế tạo vật liệu tiên tiến: vật liệu cho chế tạo linh kiện vi cơ điện tử và cảm biến thông minh; vật liệu bán dẫn, quang điện tử và quang tử; vật liệu tàng hình; vật liệu tự phục hồi (Self healing materials); vật liệu từ; vật liệu in 3D tiên tiến; vật liệu siêu bền, siêu nhẹ; vật liệu, thiết bị tiếp xúc với dịch, xương, mô, máu có thời gian tiếp xúc kéo dài hoặc vĩnh viễn; vật liệu y sinh học; vật liệu polyme tiên tiến và composite nền cao phân tử chất lượng cao; vật liệu polyme có khả năng tự phân hủy, thân thiện với môi trường; vật liệu gốm, sứ kỹ thuật cao; vật liệu sợi tính năng cao, sợi thủy tinh đặc biệt, sợi các bon; vật liệu chức năng (Functional materials)
	 

	63
	Công nghệ chế tạo sơn chuyên dụng cao cấp, thân thiện với môi trường
	 



PHỤ LỤC II:
DANH MỤC MẪU BIỂU 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số …../2025/NQ-HĐND ngày …/…./2025
của HĐND tỉnh)

	STT
	Mã mẫu
	Tên mẫu
	Ghi chú

	I
	Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
	 

	1
	01-CS1
	Đơn đăng ký tham gia hoạt động
	 

	2
	02-CS1
	Công văn cử cán bộ, nhân viên tham dự hoạt động
	 

	II
	Hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp sáng tạo từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa
	 

	3
	01-CS2
	Đơn đề nghị hỗ trợ vay vốn
	 

	4
	02-CS2
	Giấy xác nhận ươm tạo / tiền ươm tạo
	 

	5
	03-CS2
	Thuyết minh dự án / đề án khởi nghiệp sáng tạo
	 

	6
	04-CS2
	Phương án tài chính và kế hoạch sử dụng vốn vay
	 

	7
	05-CS2
	Bản tự đánh giá khả năng tài chính và nghĩa vụ trả nợ
	 

	8
	06-CS2
	Văn bản đề nghị xem xét vay tín chấp
	 

	III
	Hỗ trợ chi phí thuê không gian làm việc tại Tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa và các cơ sở có chức năng cho thuê không gian làm việc phục vụ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
	 

	9
	01-CS3
	Đơn đăng ký tham gia hỗ trợ thuê không gian làm việc
	 

	10
	02-CS3
	Giấy xác nhận của cơ sở ươm tạo / trung tâm đổi mới sáng tạo / UBND cấp xã
	 

	11
	03-CS3
	Bản mô tả / Kế hoạch sử dụng không gian làm việc
	 

	12
	04-CS3
	Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí thuê không gian làm việc
	 

	13
	05-CS3
	Báo cáo kết quả sử dụng không gian làm việc
	 

	14
	06-CS3
	Biên bản kiểm tra, nghiệm thu thực tế việc sử dụng không gian làm việc
	 

	IV
	Hỗ trợ đổi mới quy trình sản xuất hoặc quy trình kinh doanh trên cơ sở ứng dụng công nghệ cao 
	 

	15
	01-CS4
	Đơn đề nghị hỗ trợ
	 

	16
	02-CS4
	Thuyết minh và hồ sơ kỹ thuật dự án đổi mới quy trình
	 

	17
	03-CS4
	Báo cáo tài chính và tổng hợp chi phí thực tế
	 

	18
	04-CS4
	Biên bản Kiểm tra hiện trường
	 

	19
	05-CS4
	Biên bản họp Hội đồng thẩm định
	 

	20
	05A-CS4
	Phiếu đánh giá của Thành viên Hội đồng thẩm định
	 



